
Nam Nữ Trình độ
Ngành, 

chuyên ngành

Hình thức 

đào tạo
Xếp loại Vị trí Yêu cầu Đơn vị

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

I

Cử nhân
Quản trị kinh 

doanh
Chính quy Khá

Thạc sĩ tại 

trường ĐH 

La Rochelle 

(nước Pháp)

Kinh tế và 

thương mại 

quốc tế châu Á

Chính quy

II

1 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/8/1998 Cử nhân

Kinh tế và QL 

nguồn nhân 

lực

Chính quy Xuất sắc

Tiếng 

Anh 

TOEIC 

745 điểm

Tin học 

ứng dụng 

CNTT

- Giải Ba, Kỳ thi học sinh 

giỏi tỉnh lớp 10 THPT môn 

Hóa học, năm học 2013-

2014;

Không Thanh tra

Tốt nghiệp đại học trở 

lên, một trong các 

chuyên ngành: Luật, 

Hành chính học, Quản trị 

nhân lực

Phòng Thanh 

tra - Sở Nội vụ

Chứng chỉ tin 

học chưa đạt 

theo yêu cầu, 

kết quả rèn 

luyện đạt loại 

khá

III

Cử nhân
Tài chính - 

ngân hàng
Chính quy Khá

Thạc sỹ

Kinh tế; 

chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH

CÔNG CHỨC

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2 Trần Khánh Chi 24/3/1998

Tốt nghiệp đại học trở 

lên, một trong các 

chuyên ngành: Kinh tế; 

Kinh tế quốc tế; Khoa 

học quản lý; Quản trị 

kinh doanh; Kinh doanh 

thương mại; Marketing; 

Kinh doanh quốc tế; Tài 

chính - Ngân hàng

Phòng Quản lý 

thương mại

Tiếng 

Anh 

TOEFL 

463 điểm

Kết quả rèn 

luyện đại học 

đạt loại tốt

Quản lý 

thương mại
Cử nhân

Tin học 

ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

- Giải Ba, Kỳ thi học sinh 

giỏi tỉnh lớp 11 THPT môn 

Toán, năm học 2014-2015.

KhôngXuất sắcChính quy
Quản trị kinh 

doanh

Phòng Quản lý 

thương mại

Chuyên ngành 

thạc sĩ không 

cùng ngành đạo 

tạo ở bậc đại 

học

Tiếng 

Anh B1

Tin học 

ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

- Giải Nhì, Kỳ thi học sinh 

giỏi tỉnh lớp 10 THPT môn 

Tin học, năm học 2006-

2007;

- Giải Ba,  Kỳ thi học sinh 

giỏi tỉnh lớp 12 THPT môn 

Tin học, năm học 2008-

2009.

Con TB 

4/4 39%

Quản lý 

thương mại

Tốt nghiệp đại học trở 

lên, một trong các 

chuyên ngành: Kinh tế; 

Kinh tế quốc tế; Khoa 

học quản lý; Quản trị 

kinh doanh; Kinh doanh 

thương mại; Marketing; 

Kinh doanh quốc tế; Tài 

chính - Ngân hàng

1 Nguyễn  Mạnh Tuấn 13/6/1991

Sở Công Thương

Phòng Bảo trợ 

xã hội - Trẻ em 

- Bình đẳng 

giới

Chưa có bằng 

tốt nghiệp thạc 

sĩ, có giấy 

chứng nhận tốt 

nghiệp

Sở Nội vụ

Tiếng 

Pháp B2
 

- Giải Ba, Kỳ thi học sinh 

giỏi tỉnh lớp 11 THPT môn 

Vật Lý năm học 2007 - 

2008;

- Giải Nhì, Kỳ thi học sinh 

giỏi tỉnh lớp 11, 12 THPT 

môn Vật Lý, năm học 2008- 

 2009, 2009 - 2010

Không

Quản lý 

Bình đẳng 

giới

Tốt nghiệp Đại học trở 

lên, chuyên ngành Kinh 

tế đối ngoại

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

1 Nguyễn Thị Thu Trang 20/12/1992

2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm

Lý do
Ghi 

chú

Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

(Kèm theo Quyết định số: 1508/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn
Trình 

độ ngoại 

ngữ

Trình độ 

tin học
Thành tích
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Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

2

Đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm

Lý do
Ghi 

chú
TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn
Trình 

độ ngoại 

ngữ

Trình độ 

tin học
Thành tích

Cử nhân Kinh tế Chính quy Xuất sắc

IV

1 Nguyễn Thị Lê 14/12/1996 Cử nhân Luật Chính quy Xuất sắc

Tiếng 

Anh bậc 

3 (tương 

đương 

B1)

Tin học 

ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

- Giải Ba, Kỳ thi học sinh 

giỏi tỉnh lớp 11 THPT môn 

Lịch sử, năm học 2012-

2013;

- Giải Nhì, Kỳ thi học sinh 

giỏi tỉnh lớp 12 THPT môn 

Lịch sử, năm học 2013-

2014;

Không

Giải quyết 

khiếu nại, 

tố cáo

Tốt nghiệp đại học trở 

lên, một trong các 

chuyên ngành: Luật, 

Hành chính, Kinh tế, 

Quản trị - Quản lý, Quản 

lý nhà nước, Xây dựng 

Đảng và Chính quyền 

nhà nước

Thanh tra 

huyện Vũ 

Quang

Kết quả rèn 

luyện đại học 

đạt loại tốt

B VIÊN CHỨC

1 Nguyễn Thị Thu 03/02/1997 Cử nhân
Sư phạm Ngữ 

văn
Chính quy Xuất sắc

Tiếng 

Anh Bậc 

3

Tin học 

ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

- Giải Nhất học sinh giỏi 

quốc gia môn Ngữ văn

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Tốt nghiệp đại học trở 

lên, chuyên ngành Sư 

phạm Ngữ văn

Trường THPT 

Chuyên Hà 

Tĩnh

Kết quả rèn 

luyện đại học 

đạt loại tốt

2 Trần Thế Hùng 27/8/1991 Cử nhân Sư phạm Toán Chính quy Xuất sắc

Toefl 

ITP 347 

(Tương 

đương 

bậc 2)

Tin học 

ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

- Giải Nhì học sinh giỏi 

tỉnh môn Toán

- Giải nhất môn Giải tích 

và giải Nhất môn Đại số 

Olympic Toán sinh viên 

toàn quốc

Giáo viên 

THPT hạng 

III

Tốt nghiệp đại học trở 

lên, chuyên ngành Sư 

phạm Toán học

Trường THPT 

Chuyên Hà 

Tĩnh

Kết quả rèn 

luyện đại học 

đạt loại tốt

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Tiếng 

Anh B1

Tin học 

ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Giải nhất học sinh giỏi 

tỉnh, môn Tiếng Pháp, năm 

học 2012-2013

Không
Quản lý 

thương mại
3 Bùi Thúy Hiền 31/12/1995

UBND huyện Vũ Quang

Tốt nghiệp đại học trở 

lên, một trong các 

chuyên ngành: Kinh tế; 

Kinh tế quốc tế; Khoa 

học quản lý; Quản trị 

kinh doanh; Kinh doanh 

thương mại; Marketing; 

Kinh doanh quốc tế; Tài 

chính - Ngân hàng

Phòng Quản lý 

thương mại

Kết quả rèn 

luyện đại học 

đạt loại tốt
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